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de= Form ? de= Form ? de= Form ? de= Form ?
en= Form ? en= Form ? en= Form ? en= Form ?
pt= Forma? pt= Forma? pt= Forma? pt= Forma?
vn= Hình dạng vn= Hình dạng vn= Hình dạng vn= Hình dạng

de= Muster de= Muster de= Muster de= Muster
en= Sample en= Sample en= Sample en= Sample
pt= Exemplo pt= pt= pt=
vn= Mẩu vn= Mẩu vn= Mẩu vn= Mẩu

DE= EN= DE= EN= DE= EN= DE= EN
1 C Form  Form 1 D 1.  C= Form 1.  C= Form 1 V 1.  V= Form 1.  V= Form 1 T 1.  T= Form 1.  T= Form
2 N Freiwinkel  Freeangle 2 N 2.  N= Freiwinkel 2.  N=  Freeangle 2 B 2.  B= Freiwinkel 2.  B=  Freeangle 2 N 2.  N=  Freiwinkle 2.  N=  Freeangle 
3 M Toleranz Tolerance 3 M 3. M= Toleranz 3. M= Tolerance 3 M 3. M= Toleranz 3. M= Tolerance 3 M 3. M= Toleranz 3. M= Tolerance
4 M 1/2  Seite 1 / 2 side 4 G 4. M= 1 / 2 Seite 4. M= 1 / 2 side 4 T 4. M= 1 / 2 Seite 4. M= 1 / 2 side 4 G 4. G= 1 / 2 Seite 4. G= 1 / 2 side

5 12  Plattenlänge  Plate Length 5 15  Plattenlänge  Plate Length 5 16  Plattenlänge  Plate Length 5 16  Plattenlänge  Plate Length
6 04 Plattendicke Insert thinkness 6 04 Plattendicke Insert thinkness 6 04 Plattendicke Insert thinkness 6 04 Plattendicke Insert thinkness
7 08 Plattenradius Insert Radius 7 08 Plattenradius Insert Radius 7 02 Plattenradius Insert Radius 7 02 Plattenradius Insert Radius 

PT= VN= PT= VN= PT= VN= PT= VN=
1 C Formato 1.C = Hình dạng 1 D Formato 1.D = Hình dạng 1 V Formato 1.V = Hình dạng 1 T Formato 1.T = Hình dạng
2 N ângulo livre 2.N =Góc thoát 2 N ângulo livre 2.N =Góc thoát 2 B ângulo livre 2.B =Góc thoát 2 N ângulo livre 2.N =Góc thoát
3 M tolerância 3.M=Dung sai 3 M tolerância 3.M=Dung sai 3 M tolerância 3.M=Dung sai 3 M tolerância 3.M=Dung sai
4 M 1/2 lado 4.M= 1/2 Bên 4 G 1/2 lado 4.G= 1/2 Bên 4 T 1/2 lado 4.T= 1/2 Bên 4 G 1/2 lado 4.G= 1/2 Bên

5 12 placa ComprimentoChiều dài mảnh cắt 5 15 placa Comprimento Chiều dài mảnh cắt 5 16 placa Comprimento Chiều dài mảnh cắt 5 16 placa ComprimentoChiều dài mảnh cắt
6 04 Insert espessura Bề dày mảnh cắt 6 04 Insert espessura Bề dày mảnh cắt 6 04 Insert espessura Bề dày mảnh cắt 6 04 Insert espessura Bề dày mảnh cắt
7 08 Insert Radius Bán kính mảnh cắt 7 08 Insert Radius Bán kính mảnh cắt 7 02 Insert Radius Bán kính mảnh cắt 7 02 Insert Radius Bán kính mảnh cắtBán kính mảnh cắt
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EN=

Lathe Tool Information

Exemplo Exemplo

DE=

Drehstahl Information Torno Ferramenta de informaçãoLathe Tool Information
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